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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt: THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ XUNG - SỐ 
Tiếng Anh: Pulse and Digital Techniques Lab
Mã số học phần: 7090319
Số tín chỉ học phần: 1(0-1-2)
[bookmark: _GoBack]Số tiết học phần: 15, học trong 15 tuần                    
Lý thuyết: 3; 		Bài tập: 0; 		Bài tập lớn: 0
Thực hành: 15 ; 	Đồ án: 0; 		Tự học: 30;
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
2. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ                                               	0902-18	
3. ThS. Tống Ngọc Anh                                               	0902-17
   2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
   2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xung – số (7090315) 
          3.2. Học phần học trước: Lý thuyết mạch (7090316)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Phân biệt được tín hiệu tương tự và tín hiệu số, nắm được đặc điểm của mạch số
4.1.2. Nắm được cấu trúc cơ bản của các hệ đếm 10, hệ đếm 2, hệ đếm 8 và hệ đếm 16
4.1.3. Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm
4.1.4. Nắm được một số mã nhị phân thông dụng
4.1.5. Nắm được 3 phép toán logic cơ bản và các tính chất cơ bản của đại số logic 
4.1.6. Nắm được các phương pháp biểu diễn và tối thiểu hóa hàm logic 
4.1.7. Nắm được định nghĩa, ký hiệu, và bảng trạng thái của các phần tử logic NOT, ANH, OR, NAND, NOR, XOR, EXOR (XNOR)
4.1.8. Biết tổng hợp mạch logic tổ hợp từ các phần tử logic cơ bản
4.1.9. Nắm được đặc điểm của mạch logic tổ hợp
4.1.10. Hiểu được nguyên lý các mạch logic thông dụng như bộ mã hóa, giải mã, dồn kênh, tách kênh, so sánh, bộ cộng
4.1.11. Nắm được những ứng dụng chính của bộ giải mã 1/N
4.1.12. Nắm được những ứng dụng chính của mạch chọn kênh số 
4.1.13. Nắm được định nghĩa, ký hiệu, bảng chức năng, bảng tín hiệu đầu vào kích của các Flip-Flop RS, D, JK, T và biết cách chuyển đổi giữa chúng
4.1.14. Nắm được đặc điểm của mạch logic dãy
4.1.15. Phân tích được chức năng các mạch logic dãy thông dụng như bộ đếm, bộ ghi dịch
4.1.16. Nắm được một số ứng dụng của bộ đếm
4.1.17. Biết cách sử dụng thanh ghi dịch
4.1.18. Biết phương pháp thiết kế mạch dãy
4.1.19. Nắm được những đặc trưng chính và cấu trúc chung của một bộ nhớ
4.1.20. Nắm được một số ứng dụng của bộ nhớ bán dẫn
4.1.21. Hiểu được sự cần thiết của việc biến đổi tín hiệu. Nắm được cấu trúc và nguyên lý làm việc của bộ biến đổi ADC và DAC. Tìm hiểu một số ví dụ ứng dụng của ADC và DAC.
4.1.22. Nắm được các thông số cơ bản của tín hiệu xung. Tìm hiểu một số bộ phát xung và tạo dạng xung như bộ dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL, bộ dao động đa hài vòng RC, Trigơ Smit.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kĩ năng đọc hiểu và biết cách chuyển đổi hệ đếm dùng trong kĩ thuật số
4.2.2.  Kĩ năng biểu diễn và rút gọn hàm logic
4.2.3.  Kĩ năng nhận biết các cổng và họ cổng logic
4.2.4.  Kĩ năng phân tích và thiết kế mạch logic tổ hợp
4.2.5.  Kĩ năng nhận biết và phân tích một số mạch Flip-Flop cơ bản
4.2.6.  Kĩ năng phân tích và thiết kế mạch tuần tự
4.2.7.  Kĩ năng nhận biết một số bộ nhớ bán dẫn
4.2.8.  Kĩ năng nhận biết và phân tích phương pháp chuyển đổi tín hiệu tương tự-số và số-tương tự
4.2.9.  Kĩ năng nhận biết và phân tích môt số mạch phát xung và tạo dạng xung
4.2.10. Kỹ năng kiểm tra, đo đạc, ghép nối các phần tử logic và mạch số thông qua thí nghiệm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Cơ sở kỹ thuật số; Các cổng logic; Mạch logic tổ hợp; Các trigơ số (Flip-Flop); Mạch logic tuần tự; Các bộ nhớ bán dẫn; Chuyển đổi tín hiệu; Các mạch tạo xung.
6.  Cấu trúc nội dung học phần

	 Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số giờ
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC PHẦN TỬ LOGIC (CÁC CỔNG LOGIC)
	
	

	Bài 1
	Mạch logic TTL và CMOS (module MCM 8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	 4.2.3

	Bài 2
	Các phần tử logic cơ bản (module MCM 8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	3
	4.1.7, 4.1.3

	Chương 3
	MẠCH LOGIC TỔ HỢP
	
	

	Bài 1
	Mã hóa và giải mã, mạch giải mã 7 thanh (module MCM 8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	4
	4.1.10, 4.2.4, 4.2.10

	Bài 2
	Bộ cộng, bộ so sánh và chọn BCD (module MCM8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.5, 4.1.9, 4.2.10, 4.2.11

	Bài 3 
	Dồn kênh và phân kênh (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.10, 4.2.4, 4.2.10

	Chương 4
	CÁC TRIGO SỐ (FLIP-FLOP) 
	
	4.1.13, 4.2.8, 4.2.10
4.2.11

	Bài 1
	Các mạch Flip – Flop (module MCM8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	3
	4.1.13, 4.2.5, 4.2.10

	Chương 5
	MẠCH LOGIC TUẦN TỰ (LOGIC DÃY)
	
	

	Bài 1
	Bộ đếm đồng bộ và không đồng bộ (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	3
	4.2.16, 4.2.10

	Bài 2
	Bộ đếm và đo tần số (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.19, 4.2.10

	Bài 3
	Mạch đèn giao thông (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.16, 4.2.10

	Bài 4
	Các thanh ghi (module MCM8) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.17, 4.2.10

	Chương 7
	CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
	
	

	Bài 1
	Hệ thống biến đổi và xử lý tín hiệu số (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	2
	4.1.21, 4.2.8

	Chương 8
	CÁC MẠCH TẠO XUNG
	
	

	Bài 1
	Mạch tạo xung (module MCM9) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	3
	4.1.22, 4.2.9



7. Phương pháp giảng dạy 
- Thí nghiệm theo nhóm trên các module thí nghiệm tại phòng thí nghiệm
 - Mô phỏng trên máy tính 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thí nghiệm
	- Báo cáo, hỏi kiểm tra vấn đáp
- Tham gia 100% số giờ thí nghiệm
	30%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Kim Cẩm Ánh. Bài giảng Kỹ thuật Xung – Số. Đại học Mỏ-Địa chất
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Nguyễn Xuân Cương, Kỹ thuật mạch điện tử II. Đại học Mỏ-Địa chất, 2004.
[3]. Kim Ngọc Linh. Câu hỏi Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử số. Đại học Mỏ - Địa chất 2015
[4]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang. Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật Xung – Số. Đại học Mỏ-Địa chất, 2017.
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